THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung
· Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng chống tổng hợp bệnh thối thân và thối củ cây cát cánh tại Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc.
· Mã số: B2023-TNA-24
· Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Chí Hiểu
· Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
· Thời gian thực hiện: Tháng 01/2023 đến tháng 12/2024
2. Mục tiêu
· Mục tiêu chung của đề tài
Xác định được thành phần bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây cát cánh nguyên nhân gây bệnh thối thân và thối củ cây cát cánh và đưa ra các giải pháp phòng trừ tổng hợp một cách hiệu quả và bền vững.
· Mục tiêu cụ thể
· Xác định được thành phần bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây cát cánh và nguyên nhân gây bệnh thối thân và thối củ trên cây cát cánh;
· Đề xuất được các giải pháp phòng chống tổng hợp bệnh thối thân và thối củ cây cát cánh một cách hiệu quả và bền vững tại Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc.
3. Tính mới và sáng tạo
· Lần đầu tiên xác định được thành phần bệnh hại có nguồn gốc trong đất hại cây cát cánh tại Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc.
· Xác định được nguyên nhân gây bệnh thối thân và thối củ cây cát cánh tại Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc là do nấm Fusarium solani gây ra.
· Đã xây dựng được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng chống tổng hợp bệnh thối thân và thối củ trên cây cát cánh đạt hiệu quả >70% so với đối chứng.
4. Kết quả nghiên cứu
· Trên cây cát cánh tại Lào Cai và Vĩnh Phúc, đã ghi nhận bốn loại bệnh chính gồm: bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solaní), bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum), bệnh thán thư (Colletotrichum incanum), bệnh thối thân và thối củ (Fusarium solaní). Trong đó, bệnh thối thân và thối củ có mức độ phổ biến cao nhất và mức độ gây hại nặng nhất, tiếp đến là bệnh thán thư.
· Nguyên nhân gây bệnh thối thân và thối củ cây cát cánh tại Lào Cai là nấm solani gây ra. Nấm sinh trưởng tốt nhất ở điều kiện nhiệt độ từ 25-30oC, pH từ 5,5 - 6,0. Các thuốc có hoạt chất mancozeb, fosety-aluminium, hexaconazole và mancozeb+metalaxyl có hiệu lực trên 70% ở nồng độ 1.000ppm sau 3 ngày xử lý đối với nấm F. solani trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chế phẩm Biobac 50WP (với hoạt chất Bacillus subtilis) và Mocabi SL (với hỗn hợp hoạt chất Chaetomium sp. + Trichoderma sp.) có khả năng hạn chế được sự sinh trưởng và phát triển của bệnh trong điều kiện đồng ruộng và hiệu quả phòng chống bệnh của hai loại chế phẩm này sau 8 tháng lần lượt là 60,59% và 56,14% khi đất được xử lý bằng hai chế phẩm này trước khi trồng 15 ngày. Tại thời điểm 2 tuần sau xử lý lần 2, hiệu lực của chế phẩm Biobac 50WP đạt 60% tại thời điểm 4 tuần sau xử lý lần 2. Trong số các loại hoạt chất hóa học sử dụng, hoạt chất fosetyl-aluminium (Aliette 80WP) và hexaconazole (Anvil 5SC) có hiệu lực đối với bệnh thối thân và thối củ trong điều kiện đồng ruộng. Hiệu lực của chúng đạt cao nhất tại thời điểm 3 tuần sau khi xử lý lần 2 tương ứng là 76,10 và 64,68%.
· Đã xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ tổng hợp bệnh thối thân và thối củ cây trên cây cát cánh đạt hiệu quả >70% so với đối chứng.
· Đã hoàn thành số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm theo Hợp đồng và Thuyết minh.
5. Sản phẩm
5.1. Sản phẩm khoa học
· Đã công bố được 02 bài báo trên tạp chí Archives of Phytopathology and Plant Protection, ISSN/eISSN: 0323-5408/1477-2906. ESCI, IF=1,0 (2022), CiteScore=1,7 (năm 2022) (SCOPUS), Q3 (về lĩnh vực Agronomy and Crop Science), và 01 bài đã được chấp nhận đăng trên tạp chí Bulgarian Journal of Agricultural Science, số 3 năm 2025 (có kèm theo giấy chấp nhận đăng của tạp chí), cụ thể như sau:
· Nguyen Chi Hieu, Hoang Thi Bich Thao, Dao Thi Phuong Linh, Le Thi Kieu Oanh, Pham Thi Thu Huyen, Hoang Kim Dieu, Tran Dinh Ha, Vu Thi Hong Yen, Tran Le Thi Bich Hong, Ngo Quang Huy, Pham Hong Hien & Duong Thi Nguyen (2023): Molecular characterization of Fusarium solani causing stem and root rot disease of balloon flower (Platycodon grandiflorus) in Viet Nam. Archives of Phytopathology and Plant Protection,          56(11):903-917.                                   https://doi.org/10.1080/03235408.2023.2238875. Thời gian đăng: Tháng 7 năm 2023.
· Nguyen Chi Hieu, Tran Dinh Ha, Hoang Thi Bich Thao and Duong Thi Nguyen (2024) Identification and fungicide sensitivity of Colletotrichum incanum, the causal agent of anthracnose disease of balloon flower, in vitro conditions. Archives of Phytopathology      and                                          Plant           Protection,    56(20):1581-1596. https://doi.org/10.1080/03235408.2024.2319959. Thời gian đăng: tháng 2 năm 2024.
· Tran Dinh Ha, Duong Thi Nguyen, Nguyen Chi Hieu (2025) In vitro and field responses of various active ingredients to Fusarium solani, which causes stem and root rot disease in balloon flower (Platycodon grandiflorus), trên tạp chí Bulgarian Journal of Agricultural Science, số 3 năm 2025 (đã được chấp nhận đăng, có kèm theo giấy chấp nhận đăng của tạp chí).
5.2. Sản phẩm đào tạo
01 thạc sĩ đã bảo vệ thành công (đã tốt nghiệp và cấp bằng vào ngày 28/11/2023):
· Họ và tên học viên: Vũ Thị Hồng Yến
· Giáo viên hướng dẫn: TS. Đặng Thị Tố Nga, TS. Dương Thị Nguyên
· Ngành: Khoa học Cây trồng
· Tên luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và bệnh thối thân và thối củ trên cây cát cánh (Platycodon grandiflorus) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào
5.3. Sản phẩm ứng dụng
· Bộ mẫu tiêu bản bệnh thối thân và thối củ hại cây cát cánh.
· Báo cáo khoa học về thành phần bệnh hại có nguồn gốc trong đất hại cây cát cánh, xác định nguyên nhân và đặc điểm sinh học chính của tác nhân gây bệnh thối thân và thối củ trên cây cát cánh tại Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc.
· Bản đề xuất các giải pháp phòng chống tổng hợp bệnh thối thân và thối củ trên cây cát cánh.
· Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng chống tổng hợp bệnh thối thân và thối củ trên cây cát cánh đạt hiệu quả >70% so với đối chứng.
6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng
· Quy trình phòng chống tổng hợp bệnh thối thân và thối củ cây cát cánh đạt hiệu quả >70%.
· Kết quả của đề tài được chuyển giao cho địa phương thông qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền núi phía Bắc trồng cát cánh.
 
INFORMATION ON RESEARCH RESULTS
 
1. Genral information:
Project title: Study on the causal pathogen(s) and management of the stem and root rot disease of balloon flower in Lao Cai and some mountainous provinces in Northern Viet Nam
Code number: B2023-TNA-24
Coordinator: Dr. Nguyen Chi Hieu
Implementing institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University.
Duration: 1/2023-12/2024
2. Objective(s)
· General objectives
To identify the components of soil borne diseases affecting balloon flower (Platycodon grandiflorus) and the causes of stem and root rot disease in balloon flower, and to propose effective and sustainable integrated control solutions.
· Specific objectives
· To identify the soil-borne disease components affecting balloon flower and the causes of stem and root rot in balloon flower;
· To propose effective and sustainable integrated control solutions for stem and root rot disease of balloon flower in Lao Cai and some northern mountainous provinces.
3. Creativeness and innovativeness
· For the first time, the soil-borne disease components affecting balloon flower plants have been identified in Lào Cai and some northern mountainous provinces.
· The cause of stem and root rot disease in balloon flower plants in Lao Cai and some northern mountainous provinces has been identified as the fungus Fusarium solani.
· A technical guideline for integrated control of stem and root rot disease in balloon flower has been developed, achieving an effectiveness of over 70% compared to the control.
4. Research results
· On in balloon flower (Platycodon grandiflorus) in Lào Cai and Vĩnh Phúc, four main diseases have been recorded, including collar rot (Rhizoctonia solani) wilt (Fusarium oxysporum), anthracnose (Colletotrichum incanum), and stem and root rot (Fusarium solani). Among these, stem and root rot is the most prevalent and causes the most severe damage, followed by anthracnose.
· The cause of stem and root rot in balloon flower plants in Lào Cai is the fungus solani. The fungus grows best in conditions with temperatures from 25-30°C and pH from 5.5-6.0. Pesticides with active ingredients mancozeb, fosetyl-aluminium, hexaconazole, and mancozeb + metalaxyl have over 70% efficacy at a concentration of 1,000 ppm after 3 days of treatment against F. solani in laboratory conditions. Biobac 50WP (with the active ingredient Bacillus subtilis) and Mocabi SL (with a mixture of active ingredients Chaetomium sp. + Trichoderma sp.) inhibit the growth and development of the disease in field conditions, with disease control efficacy after 8 months being 60.59% and 56.14%, respectively, when the soil was treated with these preparations 15 days before planting. Two weeks after the second treatment, the efficacy of Biobac 50WP reached 60% at 4 weeks after the second treatment. Among the chemical active ingredients used, fosetyl-aluminium (Aliette 80WP) and hexaconazole (Anvil 5SC) are effective against stem and root rot in field conditions, with the highest efficacy at 3 weeks after the second treatment being 76.10% and 64.68%, respectively.
· A technical guide for the integrated control of stem and root rot on balloon flower plants has been developed, achieving >70% efficacy compared to the control.
· The quantity, quality, and types of products have been completed according to the signed contract and the proposal.
5. Products
5.1. Scientific products:
· Published 02 papers on Archives of Phytopathology and Plant Protection, ISSN/eISSN: 0323-5408/1477-2906. ESCI, IF=1,0 (2022), CiteScore=1,7 (in 2022) (SCOPUS), Q3 (in Agronomy and Crop Science), and 01 paper has been accepted for publishing by the Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3, 2025 (with the attached Acceptance Certificate from the journal), including:
· Nguyen Chi Hieu, Hoang Thi Bich Thao, Dao Thi Phuong Linh, Le Thi Kieu Oanh, Pham Thi Thu Huyen, Hoang Kim Dieu, Tran Dinh Ha, Vu Thi Hong Yen, Tran Le Thi Bich Hong, Ngo Quang Huy, Pham Hong Hien & Duong Thi Nguyen (2023): Molecular characterization of Fusarium solani causing stem and root rot disease of balloon flower (Platycodon grandiflorus) in Viet Nam. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 56(11):903-917. https://doi.org/10.1080/03235408.2023.2238875. Online: July, 2023.
· Nguyen Chi Hieu, Tran Dinh Ha, Hoang Thi Bich Thao and Duong Thi Nguyen (2024) Identification and fungicide sensitivity of Colletotrichum incanum, the causal agent of anthracnose disease of balloon flower, in vitro conditions. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 56(20):1581-1596. https://doi.org/10.1080/03235408.2024.2319959. Online: February, 2024.
· Tran Dinh Ha, Duong Thi Nguyen, Nguyen Chi Hieu (2025) In vitro and field responses of various active ingredients to Fusarium solani, which causes stem and root rot disease in balloon flower (Platycodon grandiflorus), by the Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3, 2025 (accepted for publication with the attached Acceptance Certificate from the journal).
5.2. Training products
One master's student successfully completed and received a Master's Degree on 28/11/2023:
· Full name: Vu Thi Hong Yen
· Supervisor: Dr. Dang Thi To Nga, Dr. Duong Thi Nguyen
· Field of study: Crop Science
· Title: Research the effects of some technical methods on growth and stem and root rot disease of balloon flower (Platycodon grandiflorus) in Bac Ha district, Lao Cai province.
5.3. Applied products
· A collection of specimens of stem and root rot disease affecting balloon flower.
· A scientific report on the soil-borne disease components affecting balloon flower, identifying the causes and key biological characteristics of the pathogens causing stem and root rot in balloon flower in Lao Cai and some northern mountainous provinces.
· A proposal of integrated control solutions for stem and root rot disease in balloon flower.
· A technical guideline for integrated control of stem and root rot disease in balloon flower, achieving an effectiveness of over 70% compared to the control.
6. Effects, transfer alternatives of research results and applicability
· An integrated control process for stem and root rot disease in balloon flower, achieving an effectiveness of over 70%.
· The project results will be transferred to the Agricultural Extension and Agricultural Service Center of Lao Cai province and other northern mountainous provinces that cultivate balloon flower.

